
DANH SÁCH HỘI CỰU HỌC SINH KHỐI 10 CẤP 3 THANH CHƯƠNG 2 
(Ghi chú: Nếu ai không muốn cung cấp thông tin cá nhân thì bỏ trống. Mục “Tham gia nhóm” 

đánh dấu ‘x’ nếu có tham gia) 
TT Họ và tên Lớp Số ĐT Địa chỉ liên hệ Tham gia nhóm 
1 Phan Trung Lý 10B 0913380122 D1, Mandarin Hoàng 

Minh Giám, Hà Nội 
x 

2 Phan Văn Tân 10D  160/8/5 Luong The Vinh, 
HN 

x 

3 Trần Văn Mai 10B 0983590891 31 - Đường 3.5, KĐT 
Gamuda Gardens, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

X 

4 Phan Văn Anh 10B  KĐT An Khánh X 
5 Nguyễn Văn Thịnh 10B   X 
6 Đặng Văn Vinh 10B   X 
7 Phan Văn Huân 10B    
8 Nguyễn Thế Công 10B    
9 Lê Văn Lượng 10B    
10 Phan Sỹ Nghĩa 10A    
11 Nguyễn Thị Tứ 10C 0983129797 nhà 10 ngõ 159 Pháo Đài 

Láng - phường Láng - Hà 
Nội 

X 

12 Hoàng Thị Bích 10C 0912018072 Số 7 Ngách 69/1 Ngõ 107 
Nguyễn Chí Thanh 
Phường Láng - Hà Nội 

X 

13 Ngọ 10A    
14 Bùi Văn Hiến 10B    
15 Trần Đăng Khoa 10B    
16 Dương Đình Trựu 10B    
17 Nguyễn Thị Thu 10B    
18 Nguyễn Duy Hoan 10D    
19 Nguyễn Đình Chính 10C   X 
20 Đinh Bạt Vỹ 10C   X 
21 Đinh Viết Quang 10C   X 
22 Hợp 10C   X 
23 Nguyễn Thị Hai 10C    
24 Nguyễn thị Hồng  10C    
25 Nguyễn Thị Thanh 10C    
26 Nguyễn Thị Yến 10C    
27 Nguyễn Thị Liên 10C    
28 Trần Thị Hương  10C    



29 Phạm Công Minh 10C    
 


